
Lần /1000 Km

1 75B01467 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 811 39,43777 20.564,05

2 75B01498 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 599 30,61056 19.568,41

3 75B01917 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 404 25,56575 15.802,39

4 75B01997 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 188 14,40914 13.047,28

5 75B01953 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 148 9,12844 16.213,06

6 75B01273
Xe tuyến cố 

định
CÔNG TY TNHH MTV MINH PHƢỢNG 9 6,95450 1.294,13

07 Nguyễn Phong Sắc, Phƣờng Xuân Phú, 

TP. Huế, tỉnh TT. Huế

7 75B01866 Xe hợp đồng
CÔNG TY TNHH MTV THU THƢƠNG -CN 

HUẾ
152 18,24753 8.329,89

20 Phùng Chí Kiên, P. Xuân Phú, TP Huế, 

tỉnh TT. Huế

8 75H01373 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VẬN TẢI VY AN KHANG
178 17,47888 10.183,72

9 75H01378 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VẬN TẢI VY AN KHANG
93 9,04791 10.278,62

10 75H01577 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ GIA 22 5,26924 4.175,17
Thôn Phú Gia, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc, 

tỉnh TT. Huế

11 75H01141 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC NHẬT 80 9,17899 8.715,56

12 75H01100 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC NHẬT 53 6,26236 8.463,26

13 75H00400 Xe tải
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VẬN TẢI 

VIỆT THẮNG
26 8,55240 3.040,08

Thôn Phú Lễ, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng 

Điền, tỉnh TT. Huế

(Phụ lục  kèm theo Thông báo số:   2001   /TB-SGTVT ngày   24  /9/2024, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)

Danh sách phương tiện vi phạm tốc độ tháng 5/2024 chưa nộp lại phù hiệu

Địa chỉ đơn vị vận tải

Lô D7 Khu QH Tùng Thiện Vƣơng , Phƣờng 

Vỹ Dạ, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

Số 79, đƣờng Nguyễn Văn, TT. Lăng Cô, Phú 

Lộc, tỉnh TT. Huế

52A/88 Nguyễn Khoa Chiêm, Phƣờng An 

Tây, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

STT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ
Tổng km 

hành trình
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Lần /1000 Km
Địa chỉ đơn vị vận tảiSTT

Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ
Tổng km 

hành trình

14 75B00851 Xe du lịch CÔNG TY TNHH TAXI LĂNG CÔ 10 6,50391 1.537,54
400 Lạc Long Quân, TT. Lăng Cô, Huyện 

Phú Lộc, tỉnh TT. Huế

15 75H01585 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH HOÀNG NHƢ THỊNH 58 5,94605 9.754,38

16 75C05674 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH HOÀNG NHƢ THỊNH 32 5,73100 5.583,67

17 75H00471 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHÚ 33 5,90113 5.592,15
05 Thích Tịnh Khiết, P. Trƣờng An, TP. Huế, 

tỉnh TT. Huế

18 85C05202 Xe tải HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN 18 5,28242 3.407,53
156A NGUYỄN HUỆ - P. Phú Nhuận, TP 

Huế, tỉnh TT. Huế

19 75H01166 Xe tải HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ 81 6,21266 13.037,89
81 Hồ Đắc Di, P. An Cựu, TP Huế, tỉnh TT. 

Huế

20 75A10845 Xe hợp đồng
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƢỜNG PHÁT
173 15,58567 11.099,94

5 Kiệt 4A Hoài Thanh, P. Thuỷ Xuân, TP. 

Huế, TT. Huế

21 75E01705 Xe Container
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG 

MINH
92 6,23174 14.763,12

5 Kiệt 4A Hoài Thanh, P. Thuỷ Xuân, TP. 

Huế, TT. Huế

22 75E01468 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 81 17,70854 4.574,06
Lô C8 khu TĐC Bàu Vá - P Thủy Xuân - 

Thành phố Huế

23 75B01758 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 22 10,27028 2.142,10

24 38G00130
Xe tuyến cố 

định
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 10 10,00000 565,87

25 74H00118 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 152 26,26170 5.787,90
01 cao thắng, P. An Hòa, TP. Huế, tỉnh TT. 

Huế

26 75A15165 Xe hợp đồng
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DU LỊCH BẮC TRUNG 

NAM
171 20,33230 8.410,26

18 Lê Chân, Tổ 1, P. Phú Bài, TX. Hƣơng 

Thủy, tỉnh TT. Huế

27 75H00690 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 23 5,21048 4.414,18
44 Bùi Xuân Phái, P. Thủy Dƣơng, TX. 

Hƣơng Thuỷ, tỉnh TT. Huế

28 74B00817
Xe tuyến cố 

định

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ 

LỘC
197 34,88590 5.646,98

Thôn Diêm Trƣờng, Xã Vinh Hƣng, Huyện 

Phú Lộc, Tỉnh TT. Huế

04/402 Lê Duẫn - Phƣờng Phú Thuận - Thành 

phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

99 An Dƣơng Vƣơng - Phƣờng An Đông, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế
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Lần /1000 Km
Địa chỉ đơn vị vận tảiSTT

Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ
Tổng km 

hành trình

29 75H01106 Xe Container HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG 26 6,49336 4.004,09 86 Chi Lăng, P. Phú Cát, TP Huế, TT.Huế

30 75A16683 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 95 7,75413 12.251,54

31 75A15263 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 60 5,29981 11.321,16

44 Võ Liêm Sơn, P.Trƣờng An, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế
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